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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên  

Năm học 2025 -2026 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO PHÚC LỘC 

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT, ngày 9/9/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học; Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT 

ngày 7/3/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chế độ làm việc đối với giáo 

viên phổ thông, dự bị đại học;  

Căn cứ nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2025-2026;  

Xét nhu cầu, năng lực, trình độ chuyên môn - nghiệp vụ của cán bộ, giáo 

viên, nhân viên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 

2025-2026 (có danh sách kèm theo); 

Điều 2: Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường căn cứ vào nhiệm vụ 

cụ thể được phân công, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động và thực hiện 

kế hoạch cho phù hợp với đặc thù công việc được giao. 

Điều 3: Các ông (bà) có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định 

này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2025./. 

Nơi nhận:                                                                                          HIỆU TRƯỞNG 
    - Phòng GD&ĐT (báo cáo); 

    - Như Điều 3 (thực hiện); 

    - Lưu: VT, CM.  

 

 

                                                                                              Cao Thị Hoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stt Họ và tên Dạy môn/ lớp

1 Cao Thị Hoa Hiệu trưởng Đạo đức 1A1, 1A3

2 Lê Thị Kim Thụy Phó hiệu trưởng
Đạo đức 2A1,2A4; 3A4, 

3A5;4A5

3 Lưu Thị Thu Hà Phó hiệu trưởng
Âm nhạc: 4A6, 5A3,1A3, 2A1, 

2A2

4 Nguyễn Thị Miên TPT Đội Âm nhạc: 4A5,5A5

5 Nguyễn Thị Trà Mi GVCN 1A1 Tổ trưởng tổ 1

6 Nguyễn Thị Phương Nhung GVCN 1A2 

7 Hoàng Hồng Hà GVCN 1A3 Tổ phó tổ 1

8 Phạm Hồng Nhung GVCN 1A4 

9 Phạm Thị Hải Yến GVCN 1A5 

10 Trần Thị Huyền Trang GVCN 1A6 

11 Hoàng Thị Hồng Lưu GVCN 2A1 Tổ phó tổ 2

12 Phạm Hải Hậu GVCN 2A2

13 Lưu Hoành Linh GVCN 2A3

14 Lê Thị Ngọc Dung GVCN 2A4 Tổ trưởng tổ 2

15 Nguyễn Thu Phương GVCN 2A5 

16 La Thị Quý GVCN 3A1

17 Hoàng Thị Đỗ GVCN 3A2

18 Nguyễn Thị Vui GVCN 3A3 

19 Phạm Thị Thanh Thảo GVCN 3A4 Tổ trưởng tổ 3

20 Hoàng Thị Hồng Xiêm GVCN 3A5 Tổ phó tổ 3

21 Phạm Huy Trang GVCN 4A1

22 Đoàn Thị Vân Anh GVCN 4A2

23 Lê Thị Hương GVCN 4A3 

24 Nguyễn Thị Huyền Trang GVCN 4A4

25 Nguyễn Thuỳ Linh GVCN 4A5 Tổ trưởng tổ 4

26 Hà Thị Gấm GVCN 4A6 Tổ phó tổ 4

27 Bùi Thị Hợp GVCN 5A1

28 Nguyễn Thị Như Quỳnh GVCN 5A2

29 Nguyễn Thị Điệp Hoàn GVCN 5A3 Tổ trưởng tổ 5

30 Phạm Thị Hồng GVCN 5A4

31 Nguyễn Bích Hoài GVCN 5A5 Tổ phó tổ 4

32 Đặng Thị Hậu GVCN 5A6

33 Nguyễn Thị Cứu GV Tiếng Anh 3

Tiếng Anh khối 3 (16 tiết) 

khối 1 (6 tiết), khối 2 (3 tiết 

2A124)

34 Nguyễn Minh Miền GV Tiếng Anh 4
Tiếng Anh khối 4 (24 tiết) 

khối 2 (1 tiết 2A3)
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35 Phạm Thị Quỳnh GV Tiếng Anh 5
Tiếng Anh khối 5 (24 tiết) 

khối 2 (1 tiết 2A5)

36 Nguyễn Thu Phương (Tin) Gv Tin học
Tin học khối 345 (17 tiết) 

GDTC khối 2 (10 tiết)

37 Đặng Thị Thu Dung GV Mỹ thuật Mĩ thuật khối 12345 (28 tiết)

38 Nguyễn Thu Phương ( 1998) GVBM

Khoa học khối 4 (12 tiết) khối 

5 (12 tiết) Âm nhạc (3A4, 

2A4, 1A1)

39 Phạm Thị Sen GVBM

TNXH khối 23 (20 tiết)  Đạo 

đức 4 tiết k1 (1A2456) khối 2 

3 tiết (2A235)

40 Đỗ Thanh Tuyền GVBM
Công nghệ 345 (17 tiết), 

HĐTN khối 2,3 tiết 2 (10 tiết)

41 GV vắng
GVBM (Vắng so 

với biên chế)

42 GV vắng
GVBM (Vắng so 

với biên chế)

43 GV vắng
GVBM (Vắng so 

với biên chế)

44 Trần Thị Kim Huệ Nhân viên KT

45 Mạc Thị Bé Nhân viên Y tế


